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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

Bổ sung thông tin dịch tễ ca bệnh công bố ngày 09/12/2021 

01 

BN1360425 – N.Đ.T (2007), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Lớp 7/1 trường 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Buổi sáng hằng 
ngày 

Quầy cô Ba 
trước cổng 

trường 

8h30 ngày 
07/12/2021 

 
Quầy bánh mì 
chị Chúc Anh 

6h ngày 
05/12/2021 

Duy 
Nghĩa 

Sân cỏ nhân tạo 
Gia Khiêm 

15h đến 18h ngày 
05/12/2021 và 

13h đến 15h ngày 
06/12/2021 

02 

BN1360426 – N.P (2010), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Lớp 5A trường 
tiểu học Duy 

Vinh 
Hằng ngày 

Quán cô Thu 
bán xôi 

6h30 hằng ngày 

Cô Tình bán 
sữa 

14h30 ngày 
05/12/2021 

03 

BN1360435 – V.Đ.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hội Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Nghĩa 

Quán café Bon Sáng 05/12/2021 

Quán cà phê 
Đắc Nông 

8h đến 10h ngày 
06/12/2021 
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Quán cafe 
Noke 

14h đến 15h30 
ngày 06/12/2021 

Quán bê thui 
cầu mống, ngay 

cầu Cửa Đại 

15h30 đến 20h 
ngày 06/12/2021 

Thông tin ca bệnh công bố ngày 10/12/2021 

01 

BN1380818 – H.H (1953), dịch tễ trở về 
từ Long An 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 1, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày  06/12/2021 

02 

BN1380819 – N.V.C (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Điểm tiêm vắc 
xin TTYT 
huyện Núi 

Thành 

7h30 ngày 
08/12/2021 

03 

BN1380820 – N.H.G.A (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 8/4 trường 
THCS Kim 

Đồng 

Trước ngày 
05/12/2021 

Đám cưới nhà 
ông H.T.L 

Ngày 05/12/2021 

04 

BN1380821 – H.T.H (1957) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán café Quế 
Hương của BN 

Hằng ngày 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

05 

BN1380822 – L.H.B.U (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Đám cưới nhà 
ông H.T.L., 

khối 4 
Ngày 05/12/2021 

06 

BN1380823 – L.H.B.N (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Đám cưới nhà 
ông H.T.L., 

khối 4 
Ngày 05/12/2021 

07 

BN1380824 – H.T.H (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán cơm 
đường Nguyễn 
Văn Linh, khối 

2 

Trước ngày 
02/12/2021 

08 

BN1380825 – N.H.T (2013) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 2/4 trường 
TH Trần Quốc 
Toản, cơ sở 1 

Trước ngày 
06/12/2021 

09 
BN1380826 – T.T.V.T (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Đám cưới nhà 
ông H.T.L., gần 

nhà BN 
Ngày 05/12/2021 
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Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

10 

BN1380827 – H.N.V.Đ (2010), là con  
BN1380826 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Đám cưới nhà 
ông H.T.L., gần 

nhà BN 
Ngày 05/12/2021 

11 

BN1380828 – H.N.B.K (2008), là con BN 
thoẠI 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Đám cưới nhà 
ông H.T.L., gần 

nhà BN 
Ngày 05/12/2021 

12 

BN1380829 – Đ.T.T.N (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 3/5 trường 
TH Trần Quốc 
Toản, cơ sở 2 

Trước ngày 
06/12/2021 

13 

BN1380830 – P.N.T (2009) 
- Giới tính: 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Trong khu phong tỏa 
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14 

BN1380831 – N.T.K (2021), là con  
BN1380832 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sâm Linh Tây, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Khoa Nhi, 
Bệnh viện Đa 
Khoa Trung 

Ương 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

02/12/2021 

15 

BN1380832 – P.T.L (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sâm Linh Tây, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Chăm con tại 
Khoa Nhi, 

Bệnh viện Đa 
Khoa Trung 

Ương 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

02/12/2021 

16 

BN1380833 – N.T.S (1991), là chồng  
BN1380832 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sâm Linh Tây, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Quán café anh 
Trương Quang 

Định 
Thường xuyên 

17 

BN1380834 – H.T.Đ (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình Quý 
Quán café Gió 

Đồng 
Ngày 07/12/2021 

18 

BN1380835 – T.C.L (1967) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, 
Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 06/12/2021 
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19 
Điện Bàn công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước, là các bệnh nhân: BN1380836, từ BN13808861 đến 

BN1380865 và BN1380870 

20 

BN1380837 – T.V.T (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hiệp, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Điểm tiêm vắc 
xin TTYT Tam 

Kỳ 

9h30 đến 10h30 
ngày 01/12/2021 

Tân 
Thạnh 

Quán café 
đường Trần 

Quý Cáp 

7h đến 9h từ ngày 
01/12/2021 đến 

08/12/2021 

21 

BN1380838 – L.N (1963) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Phú Đông, Quế Mỹ, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Đám đầy tháng 
nhà ông P.D và 
bà V.T.H, Lam 

Phụng 

Ngày 07/12/2021 

22 
Núi Thành công bố 09 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1380839 đến 

BN1380847 

23 

BN1380848 – H.T.Q.M (2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 02/12/2021 

24 

BN1380849 – T.P.D (1987), dịch tễ đến từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phường 5, Bình Thạnh, TP.HCM 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 

Khách sạn 
Leeshin 

Ngày 07/12/2021 

Quán cháo gà 
gần khách sạn 

Leeshin 

Tối ngày 
07/12/2021 

Quán ăn sáng 
đối diện BHXH 

Quế Sơn 
Sáng 08/12/2021 
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Tam 
Kỳ 

 
Quán cơm Tam 

Duyên 
Trưa 08/12/2021 

25 

BN1380850 – H.T.P (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 02/12/2021 

26 

BN1380851 – H.T.C (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 02/12/2021 

27 

BN1380852 – H.T.M.H (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 02/12/2021 

28 

BN1380853 – N.T.B (1956), là F1 của 
BN1290296 (công bố ngày 04/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Trong khu phong tỏa 

29 

BN1380854 – N.T.B.T (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 

30 
BN1380855 – L.T.Đ (1978), là F1 của BN 
ng v chinh 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán Đường 
Tàu 3, khối 2 

Chiều 04/12/2021 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Trường THPT 
Núi Thành 

Ngày 07/12/2021, 
sáng 09/12/2021 

31 

BN1380856 – N.H (1956) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 5, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

UBND huyện 
Núi Thành 

Từ ngày 
06/12/2021 đến 

08/12/2021, 
không nhớ cụ thể 

thời gian 

Điểm tiêm vắc 
xin TTYT 
huyện Núi 

Thành 

7h đến 8h30 ngày 
09/12/2021 

32 

BN1380857 – P.C.Đ (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Trường THPT 
Núi Thành 

Từ ngày 
05/12/2021 đến 

09/12/2021 

Chợ Núi 
Thành: bún cô 

Ái và rau 

6h ngày 
09/12/2021 

33 

BN1380858 – B.T.X (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Tiến 
Quầy thuốc 
Nhựt Yên 

Ngày 08/12/2021 

34 

BN1380859 – N.T.H.Y (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

35 
BN1380860 – P.N.T.Chung (2011) 
- Giới tính:  

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

36 

BN1380866 – T.T.T.L (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chăm sóc BN tại bệnh viện Y học cở truyền tỉnh Quảng Nam 

37 

BN1380867 – T.T.T (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 06/12/2021 

38 

BN1380868 – P.T.V (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

39 

BN1380869 – M.T.D (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

40 

BN1380871 – P.T.D.H (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

41 
BN1380872 – V.T.T.V (2019), là F1 của 
BN1360362 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nam 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

42 

BN1380873 – N.H.V.Q (2021), là cháu của 
BN1360360 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

43 

BN1380874 – H.T.Q.N (2000), là con của 
BN1360360 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

44 

BN1380875 – Đ.T.A.H (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đang điều tra dịch tễ 

45 

BN1380876 – V.T.H.T (1994), là F1 của 
BN1360434 và BN1360435 (công bố ngày 
09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Tân An 
Lớp nhỏ 3, 

trường mầm 
non Tân An 

Từ ngày 
27/11/2021 đến 

04/12/2021 và từ 
ngày 06/12/2021 
đến 08/12/2021 

46 

BN1380877 – T.T.Â (2018), là con của 
BN1360430 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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47 

BN1380878 – Đ.T.B.H (1999), là vợ của 
BN1360431 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh Tạp hóa cô Quế 
Từ ngày 

27/11/2021 đến 
07/12/2021 

48 

BN1380879 – T.T.N (2020), là con của 
BN1360430 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

49 

BN1380880 – T.Y (1974), là cha của 
BN1360431 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

 
Trại nuôi tôm 
của nhà BN 

Hằng ngày 

50 

BN1380881 – T.H.P (2012), là cháu của 
BN1360431 (công bố ngày 09/12/2021 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Lớp 4B trường 
Th Duy Vinh 

Từ ngày 
27/11/2021 đến 

07/12/2021 

Quán anh Hà 
trước cổng 

trường 

Buổi sáng hằng 
ngày 

Lớp học thêm 
cô Thúy 

Chiều các ngày  
27/11/2021, 
28/11/2021, 
30/11/2021, 

02/12/2021 đến 
04/12/2021, 
06/12/2021, 
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07/12/2021 

51 

BN1380882 – N.T.P (1956) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình An, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 03/12/2021, lấy mẫu lần 2 

52 

BN1380883 – N.V.D (2009),  là cháu của 
BN1360433 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Phú 
Lớp 7/2 trường 
THCS Nguyễn 

Chí Thanh 

Trước ngày 
08/12/2021 

53 

BN1380884 – T.T.D (1989), là vợ của 
BN1360430 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

54 

BN1380885 – T.V.P (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Lớp 6/2 trường 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Trước ngày 
07/12/2021 

55 

Liên quan công ty giày Riker có 27 ca 
bệnh, bao gồm các bệnh nhân: từ 
BN1380886 đến BN1380910, BN1380913 
và BN1380914. Các ca bệnh có địa chỉ: 
- Điện Bàn: Điện An (01), Điện Dương 
(04), Điện Hòa (01), Điện Minh (01), Điện 
Nam Trung (04), Điện Ngọc (01), Điện 
Phước (03), Điện Phương (01), Điện 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

ZU13, ZU14, 
ZU15, 

VORR20, 
VORR22, 

ST91, ST92, 
ST93, FLHA6 
xưởng F, công 
ty giày Rieker 

Hằng ngày 
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Quang (01), Điện Thắng Bắc (01), Điện 
Thắng Nam (01), Điện Thọ (01), Điện Tiến 
(01) 
- Duy Xuyên: Duy Hải (01), Duy Phước 
(01) 
- Thăng Bình: Bình Giang (01) 
 

Chợ Điện Nam 
Điện Ngọc 

16h30 ngày 
04/12/2021 

Duy 
Xuyên 

Duy Hải 

Quán mì quảng 
chị Thủy, gần 
trường mẫu 

giáo Duy Hải 

7h ngày 
05/12/2021 

Duy 
Nghĩa 

Cửa hàng Điện 
Máy Xanh  

9h đến 10h30 
ngày 05/12/2021 

56 

BN1380911 – Đ.T.X (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hoà Quảng Đông, Điện Dương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

57 

BN1380912 – L.T.P (1983), dịch tễ là lái xe 
đường dài 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Kế Xuyên 2, Bình Trung, Thăng 
Bình 
- Tạm trú: Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sống tại Đà Nẵng, 1 tháng gần đây không về địa bàn huyện Thăng 
Bình 

58 
BN1380915 – L.V.C (1976) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

59 

BN1380916 – H.T.R (1962) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Điểm bung 
bắp, trước nhà 
thầy Từ Chín, 
Vĩnh Phước 

Ngày 07/12/2021 
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60 

BN1380917 – Đ.T.T.H (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Đồng 

Trường mẫu 
giáo Lam 

Phụng 

6h30 đến 17h từ 
ngày 01/12/2021 
đến 08/12/2021 

Chợ Hà Nha: 
rau cô Anh, thịt 

bò 
Ngày 04/12/2021 

Quầy thuốc tây 
cô Tý gần ngã 

3 Suối Mơ, 
Lam Phụng 

20h ngày 
05/12/2021 

Ái Nghĩa 

Phòng khám 
BS Nho 

17h đến 19h ngày 
05/12/2021 

Quán nem lụi 
dì Nhi, sát cầu 

Ái Nghĩa 

19h đến 20h ngày 
05/12/2021 

61 

BN1380918 – P.N.B.Q (2018) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

62 

BN1380919 – T.P.D (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại 
Quang 

Bảo vệ công ty 
Prime Đại 

Quang 
Hằng ngày 

Ái Nghĩa 
Thôi nôi con 
anh T.P.T. 

Trưa 02/12/2021 

Đại Đồng 
UBND xã Đại 

Đồng 
Ngày 03/12/2021 
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63 
BN1380920 – V.T.H (1962) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

64 
BN1380921 – P.T.L (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

65 

BN1380922 – N.N.K.N (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

66 

BN1380923 – P.N.H (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

67 

BN1380924 – P.V.C (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Gara xe Lâm 
Tây 

Từ ngày  
01/12/2021 đến 

08/12/2021 

Quán ăn Quang 
Chính và quán 
café Nét Xưa 

Buổi sáng từ ngày 
06/12/2021 đến 

09/12/2021 

Đám đầy tháng 
cháu 

Ngày 07/12/2021 

68 

BN1380925 – Đ.T.M (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đang điều tra dịch tễ 
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69 

BN1380926 – Đ.T.N.T (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Quang 

Tổ 5, công ty 
may Châu Hòa, 

Mỹ An 

Trước ngày 
09/12/2021 

Chợ Phú 
Hương 

Các buổi chiều 
trước ngày 
09/12/2021 

70 

BN1380927 – N.T.T (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Chợ Hà Nha 
Ngày 07/12/2021 

và 08/12/2021 

Quầy thuốc tây 
cô Thục, gần 
chợ Hà Nha 

Chiều 08/12/2021 

71 

BN1380928 – N.T.V (1977) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Quán café Hiền 
Nga 

Sáng 09/12/2021 

Tạp hóa Bà 
Bảy 

Chiều 09/12/2021 

72 

BN1380929 – N.V.P (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Đồng 

Bán tại Bánh 
mì Trúc Phi, 
Lam Phụng 

Hằng ngày 

Quán bún 
Quang Chính 

Buổi sáng hằng 
ngày 

 

Bánh mì Trúc 
Phi cơ sở Vĩnh 
Phước – Đại 
Đồng và chợ 

Đại Hồng 

Hằng ngày 

73 
BN1380930 – B.T.M.P (2012) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Lớp 4B trường 
TH Nam Trân 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

74 

BN1380931 – N.V.T (1937) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

75 

BN1380932 – T.T.D (1950), là vợ  
BN1380931 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

76 

BN1380933 – N.T.P.T (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Chợ Hà Nha 
Ngày 04/12/2021 

và 05/12/2021 

Tạp hóa Ba 
Huynh 

Ngày 06/12/2021 

Chợ ngã 3 Suối 
Mơ và quán 

bún chị Thủy 
gần chợ 

6h đến 6h30 ngày 
09/12/2021 

77 
BN1380934 – L.T.X (1959) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

78 

BN1380935 – N.H.G.N (2018) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

79 

BN1380936 – V.Đ.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Bán quán café 
Ròm gần nhà 

5h30 đến 16h 
hằng ngày 

Quầy thuốc 
Nhung đối diện 
UBND xã Duy 

Vinh 

Ngày 06/12/2021 

80 

BN1380937 – N.T.N (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Bán tạp hóa 

gần nhà 

Từ ngày 
01/12/2021 đến 

07/12/2021 

81 

BN1380938 – T.N.D (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Quán cơm cô 

Lai, đường Tôn 
Đức Thắng 

12h ngày 
08/12/2021 

 

Quán café Sữa, 
đối diện siêu 
thị Go, gần 

karaoke Ryly 

Thường xuyên 

82 

BN1380939 – P.T.K.T (1965) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Chợ Thương 
mại: hàng cá, 

thịt, rau 
Sáng 08/12/2021 




